
Unit 3: Do you have a milkshake!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mil k sha k e  
    

sữa lắc     

pizza  
       bánh pi - gia     

salad  
      rau trộ n       

chic k en   
     thị t gà       

noodles  
    mì, hủ tiếu 

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ten     

t wenty    

thirty      

forty      

fifty       



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sixty       

seventy     

eighty      

ninety      

one  
hundred    



 
  


